
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 02/12/2023  - Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung
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1 26207127340  Lê Thị Quỳnh  Anh 30/09/2002 Quảng Nam 29TBN6

2 26207133796  Lê Diệu  Anh 14/11/2002 Gia Lai 29TBN6

3 26207141985  Trần Đinh Thục  Anh 25/03/2002 Quảng Nam 29TBN6

4 26203134432  Đàm Thị  Ánh 18/06/2000 Quảng Nam 29TBN6

5 25217207524  Phan Nguyễn Trí  Bảo 26/10/2001 Quảng Nam 29TBN6

6 26202135774  Đặng Nguyễn Bảo  Chi 25/11/2002 Quảng Nam 29TBN6

7 26207242664  Thái Thị Linh  Chi 19/12/2002 Quảng Trị 29TBN6

8 049203004633  Nguyễn Hữu Anh  Đô 24/07/2003 Quảng Nam 29TBN6

9 28204942443  Nguyễn Thị Ngọc  Hà 04/05/2004 Quảng Trị 29TBN6

10 25203302122  Đoàn Thị Mỵ  Hoa 01/04/2001 Quảng Ngãi 29TBN6

11 26207129430  Nguyễn Thị Khánh  Hoa 11/05/2001 Quảng Nam 29TBN6

12 26207235494  Hoàng Thị  Hoài 04/06/2002 Nghệ An 29TBN6

13 26213141661  Hoàng Kim  Hùng 29/11/2002 Quảng Trị 29TBN6

14 25203302400  Lê Thị  Hương 07/03/2000 Gia Lai 29TBN6

15 2321714413  Võ Anh  Khoa 10/08/1999 Đà Nẵng 29TBN6

16 26213135103  Trần Anh  Kiệt 17/10/2002 Khánh Hòa 29TBN6

17 24212107898  Ngô Nhật  Linh 22/02/2000 Quảng Bình 29TBN6

18 24205309941  Bùi Thị Thu  Hằng 12/07/2000 Đắk Lắk 27TBN6 Thi ghép

19 24205309785  Lương Minh  Hiền 07/11/2000 Quảng Ngãi 27TBN6 Thi ghép

20 24205311019  Nguyễn Thị Thuỳ  Linh 08/07/2000 Lâm Đồng 27TBN6 Thi ghép

21 25213313996  Nguyễn Văn  Sơn 17/03/2001 Gia Lai 28CYC4 Lần 1

22 24208615192  Trần Thị Vân  Anh 10/07/2000 Đà Nẵng 28THT3 Lần 1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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Nguyễn Lê Quế Châu 1



TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 02/12/2023  - Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung
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1 26212137704  Lê Nguyễn Thanh  Linh 08/05/2002 Quảng Nam 29TBN6

2 25203310088  Trần Thị Thí  Ngọc 16/02/2001 Quảng Nam 29TBN6

3 25217207116  Nguyễn Chí  Nguyên 22/04/2001 Bình Định 29TBN6

4 26202223645  Nguyễn Hồng  Nhung 28/06/2002 Quảng Bình 29TBN6

5 25202113524  Châu Hoàng  Oanh 11/06/2001 Đà Nẵng 29TBN6

6 26202241601  Nguyễn Thị Loan  Oanh 18/02/2002 Quảng Nam 29TBN6

7 25203204910  Nguyễn Thị Anh  Phương 11/05/2001 Đà Nẵng 29TBN6

8 26207133903  Huỳnh Thảo  Quyên 07/07/2002 Quảng Nam 29TBN6

9 26213128679  Nguyễn Văn  Sơn 09/09/2002 Quảng Bình 29TBN6

10 26202624845  Từ Ngọc  Tâm 08/08/2002 Quảng Bình 29TBN6

11 25207105400  Võ Thị Anh  Thư 05/04/2001 Quảng Nam 29TBN6

12 26202241752  Nguyễn Thị Thanh  Tiền 02/09/2002 Quảng Nam 29TBN6

13 26203342094  Nguyễn Thị Quỳnh  Trâm 22/02/2002 Quảng Ngãi 29TBN6

14 26207134196  Nguyễn Thị  Trang 02/01/2000 Đắk Lắk 29TBN6

15 26203326149  Ngô Thanh  Trúc 30/08/2002 Quảng Nam 29TBN6

16 28204301233  Cao Thị Mỹ  Vy 01/05/2004 Quảng Nam 29TBN6

17 26202129367  Nguyễn Thị Kim  Yến 12/02/2002 Quảng Nam 29TBN6

18 27265280101  Phan Thị Ngọc  Ân 20/12/1995
Thừa Thiên

Huế
29TYC4

19 25217208981  Hoàng Văn  Bằng 11/01/2001 Đắk Lắk 29TYC4

20 26212132867  Lê Thành  Bảo 22/12/2002 Quảng Nam 29TYC4

21 25217208521  Nguyễn Đức  Trí 10/11/2001 Đà Nẵng 29THT2 Lần 1

22 26203700137
 Nguyễn Thanh
Minh

 Châu 14/11/2002
Thừa Thiên

Huế
29TSC1 Thi ghép

23 26207324911  Đặng Thị Minh  Đoan 05/05/2002 Quảng Nam 29TSC1 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO
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Thời gian : 17h45 - 02/12/2023  - Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung
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1 23215310186  Võ Văn  Cẩm 17/03/1999 Vũng Tàu 29TYC4

2 26203742514  Nguyễn Lê Khánh  Châu 29/10/2002 Đà Nẵng 29TYC4

3 26205133286  Nguyễn Tô Viên  Châu 13/10/2002 Gia Lai 29TYC4

4 24215316496  Lầu Tấn  Đạt 16/11/2000 Gia Lai 29TYC4

5 24215316583  Lê Hoàng  Đạt 02/06/1998
Thừa Thiên

Huế
29TYC4

6 2320538821  Đinh Thùy  Giang 06/07/1999 Gia Lai 29TYC4

7 24205207380  Phạm Bảo  Hân 03/09/2000 Bình Định 29TYC4

8 25212516160  Đỗ Phạm Nguyên  Hãn 07/09/2001 Quảng Trị 29TYC4

9 26203737300  Trần Thị Hồng  Hạnh 15/01/2002 Đà Nẵng 29TYC4

10 27265280119  Hồ Thị Thanh  Hương 30/03/1995 Quảng Nam 29TYC4

11 26215239381  Nguyễn Hữu  Kiên 22/08/2002 Hà Tĩnh 29TYC4

12 26202141616  Nguyễn Thị Quỳnh  Lê 18/08/2002 Nghệ An 29TYC4

13 24205316027  Nguyễn Khánh  Linh 24/07/2000 Kon Tum 29TYC4

14 27207533945  Trần Thị Diệu  Linh 24/07/2003 Quảng Nam 29TYC4

15 26205120972  Nguyễn Trần Yến  Minh 03/01/2002 Kon Tum 29TYC4

16 25204207181  Trương Lê Hạ  My 19/05/2001 Kon Tum 29TYC4

17 24205316024  Nguyễn Thị  Mỹ 23/01/2000 Hà Tĩnh 29TYC4

18 24215306501  Phạm Ngọc  Mỹ 23/04/1994 Đà Nẵng 29TYC4

19 25204217320  Phan Thị Kiều  Na 27/01/2001 Quảng Nam 29TYC4

20 26205100525  Trần Thanh  Ngân 18/05/2002 Nghệ An 29TYC4

21 26202141582
 Lương Hoàng
Khánh

 Nghi 19/01/2002 Huế 29TYC4

22 26212931534  Hoàng Trọng  Nghĩa 23/06/2002 Quảng Trị 29TYC4

23 26202130069  Đoàn Thị Ngọc  Nhung 19/06/2001 Quảng Nam 29TYC4

24 24215412568  Nguyễn Minh  Quang 30/10/1999 Nghệ An 29TYC4

25 24205313227  Lê Huy Thu  Thảo 29/06/2000 Bình Định 29TYC4

26 24215308380  Phạm Đăng  Tiến 02/02/1999 Nghệ An 29TYC4

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2023

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 02/12/2023  - Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung
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27 27207127056  Tôn Nữ Huyền  Trân 13/06/2003 Đà Nẵng 29TYC4

28 25205415372  Võ Phương  Uyên 03/05/2001 Quảng Nam 29TYC4

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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